
Danh mục
Mục đích Sử dụng /

Hình dạng / Chất liệu
Phân loại rác

Trường hợp không thể 

thu gom
Ghi chú

Aó len Tài nguyên

Bàn chải đánh răng Làm bằng nhựa
Rác không đốt

được

Bàn chải đánh răng Bàn chải điện
Rác không đốt

được
Tháo pin và vứt như rác độc hại.

Bàn sưởi Thân chính, mặt bàn Rác quá khổ

Băng cát sét
Rác không đốt

được

Băng vệ sinh Rác đốt được

Bật lửa
Rác không đốt

được
Vứt sau khi sử dụng hết bên trong

Bạt nilon
Giành cho vườn tại

nhà
Rác đốt được Cắt nhỏ hơn 500 mm rổi bỏ

Bạt nilon
Giành cho nông 

nghiệp
Không đổ được

Bể nước
Làm bằng thủy tinh, 

nhựa

Rác không đốt

được

Nếu có  kích thước từ 500 mm trở lên thì c

ó thể vứt như Rác quá khổ.

Bếp gas
Loại để bàn ăn hay để 

ở bếp
Rác quá khổ

Bếp có từ 3 miệng trở

 lên thì không được

Nếu có kích thước không quá 500 mm thì

được vứt như Rác không đốt được.

Bếp gas Dạng bếp chìm Không đổ được

Bình ác quy(pin)
Dùng cho ô tô và xe

máy
Không đổ được

Bình cứu hỏa Không đổ được
Với loại bình phun thì xả hết bình và có thể 

vứt như Rác không đốt được.

Bình cung cấp Không đổ được

Bình gas Không đổ được

Bình gas cho bếp 

gas mini

Rác không đốt

được
Sử dụng hết bên trong rồi vứt

Bình mực máy in Loại dùng cho máy in Không đổ được Mang  đến cửa hàng đã bán

Bình sữa trẻ em
Rác không đốt

được

Bình xịt tóc
Rác không đốt

được
Sử dụng hết trước khi vứt

Bình xịt
Rác không đốt

được
Sử dụng hết trưóc khi vứt

Bóng gôn(golf)
Rác không đốt

được

Bóng bowling Không đổ được

Bồn cầu Không đổ được

Bức màn (rèm) Vải Tài nguyên

Bức màn (rèm) Rèm trong Rác đốt được Cắt để nhỏ hơn 500 mm.

Bút bi
Rác không đốt

được

Các loại ống
Bằng nhựa và dùng 

cho thực phẩm
Tài nguyên nhựa

Nếu không thể loại bỏ chất bẩn, hãy vứt 

như Rác đốt được

Cái gối Rác đốt được
Từ 500 mm trở lên thì vứt như Rác quá

khổ.

Can kim loại

(can 18 lít)
Dùng cho bánh kẹo

Rác không đốt

được

Can kim loại

(can 18 lít)
Dung dịch khử trùng

Mang  trực tiếp đến 

trung tâm xử lý rác

Loại sử dụng cho

công việc thì không

được

Can kim loại

(can 18 lít)

Ngoài những vật dụng 

trên
Không đổ được

Can nhựa poly
Rác không đốt

được

Vứt sau khi sử dụng hết bên trong. Vượt

quá 18 lít thì vứt như Rác quá khổ.

Cặp Vải, da Rác đốt được
Nếu không thể tách bỏ phần kim loại ra

được thì vứt như Rác không đốt được.

Cát Không đổ được

Cát vệ sinh cho thú 

nuôi
Rác đốt được

Dạng đất sét thì không 

được
Chỉ được vứt từng ít một

Cây phơi quần áo Cây, trụ đỡ Rác quá khổ
Dài hơn  1800mm thì 

không được phép

Cây phơi quần áo Bệ bê tông Không đổ được

Cây trồng

Đường kính nhỏ hơn 

50mm và độ dài dưới 

500mm

Rác đốt được
Bỏ đất đi ,bó lại để có đường kính không

quá 300mm
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Cây trồng
Có độ  dài dưới 

1800mm
Rác quá khổ

Những đồ có đường kí

nh lớn hơn  100 mm  

thì không được

Bỏ đất đi

Cây cối, cành cây

Đường kính nhỏ hơn 

50mm, chiều dài ngắn 

hơn 500mm

Rác đốt được
Rủ sạch đất, bó lại nhưng để ý đường kính 

không quá 300mm

Cây cối, cành cây
Chiều dài dưới 

1800mm
Rác quá khổ

Nếu đường kính hơn 

100mm thì không

được phép

Rủ sạch đất

Chai đựng sữa Chai thủy tinh Tài nguyên Nên mang đến cửa hàng đã bán.

Chai đựng tương

cà
Làm bằng nhựa Tài nguyên nhựa

Sau khi xử dụng hết, nếu không thể loại bỏ 

chất bẩn, hãy vứt như Rác đốt được

Chai Lamune
Rác không đốt

được

Chai nhựa PET Chai nhựa PET Tài nguyên

Chai nhựa PET Nhãn, nắp Tài nguyên nhựa

Chăn (mền) Tài nguyên Chăn điện thì được vứt như Rác quá khổ.

Chăn điện Rác quá khổ

Chăn, nệm Rác quá khổ Cột từng cái một khi vứt

Chất giữ lạnh Rác đốt được

Chậu cây Chậu hoa
Rác không đốt

được

Nếu chiều dài của một cạnh từ 500 mm trở 

lên thì vứt như Rác quá khổ.

Chiếu dệt Rác quá khổ
Nếu cắt nhỏ hơn 500 mm, có thể  xử lý nó 

như Rác đốt được.

Chiếu Tatami Không đổ được

Cỏ hoa lá Rác đốt được
Rủ sạch đất, chỉ có thể vứt tối đa 2 túi một 

lần.

Cửa kéo Fusuma 

(kiểu nhà nhật)
Không đổ được

Cửa lưới Rác quá khổ

Dàn máy âm thanh 

(âm thanh nổi)

Rác không đốt

được

Nếu có kích thước từ 500mm trở lên thì xử 

lý như Rác quá khổ.

Dàn máy âm thanh 

(nhỏ)

Rác không đốt

được

Nếu từ 500 mm trở lên thì vứt như Rác qu

á khổ.

Đất Không đổ được

Đất sét Không đổ được
Đất sét dầu và đất sét giấy thì có thể vứt 

như Rác đốt được.

Dầu
Dầu nấu ăn, Dầu mỹ 

phẩm
Rác đốt được

Chất lỏng thì không

được

Làm cô cứng bằng chất gây đông hoặc

dùng giấy, vải thấm vào

Dầu
Dầu làm nhiên liệu hay 

cho  máy móc
Không đổ được

Dầu hỏa Không đổ được

Dây  thun (cao su) Rác đốt được

Đệm ngồi Rác đốt được Một lần chỉ vứt được 2 cái

Đèn huỳnh quang
Ống huỳnh quang 

(phần sáng)
Rác độc hại

Cho vào một cái túi và để bên cạnh cái rổ

màu vàng.

Đèn huỳnh quang Thiết bị chiếu sáng Rác quá khổ
Tháo ống huỳnh quang và bỏ nó như Rác

độc hại.

Điện thoại Điện thoại cố định
Rác không đốt

được
Tháo pin và vứt như rác độc hại.

Đĩa compact, CD
Rác không đốt

được

Điện thoại di động Không đổ được

Mang nó đến cửa hàng đã bán. Hoặc cho

vào trong một hộp thu hồi thiết bị điện gia 

dụng cỡ nhỏ (thường đặt ở cửa hàng)

Đồ bằng cao su 

silicon
Nồi hấp,  bát,tô.. Rác đốt được

Nếu có bộ phận khác ngoài cao su thì có 

thể vứt như Rác không đốt được.

Đồ chơi
Rác không đốt

được

Tháo pin và thải vứt như rác thải độc hại. 

Nếu chiều dài của một cạnh từ 500m trở lê

n thì hãy vứt như Rác quá khổ.

Đồ gỗ

Chiều dài nhỏ hơn 

500mm, dày dưới 

20mm, rộng dưới 

200mm

Rác đốt được
Vật liệu xây dựng thì

không được

Đồ hút ẩm Dùng cho thực phẩm Rác đốt được

DVD
Rác không đốt

được

Gậy đánh bóng

chày

Rác không đốt

được
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Gậy đánh gôn Rác quá khổ

Ghế cho trẻ em Dùng cho ô tô Rác quá khổ

Ghế ngồi bệt Rác quá khổ

Giấy dán tường Không đổ được

Giày dép Rác đốt được
Nếu không thể tách bỏ phần kim loại ra

được thì vứt như Rác không đốt được.

Hộp đựng sữa Hộp giấy Tài nguyên
Cắt ra, rửa sạch bên trong, phơi khô rồi

dùng dây bó lại trước khi vứt

Hộp đựng bánh kẹo Giấy bạc Rác đốt được

Hộp đựng bánh kẹo Hộp giấy Tài nguyên

Hộp đựng bánh kẹo Làm bằng nhựa Tài nguyên nhựa
Nếu không thể loại bỏ chất bẩn hoặc mùi

hôi, hãy xử lý như Rác đốt được.

Hộp đựng bánh kẹo Can Tài nguyên

Hộp đựng 

mayonnaise
Làm bằng nhựa Tài nguyên nhựa

Nếu không lấy được hết vết bẩn thì vứt 

như Rác đốt được.

Hộp đựng mỹ phẩm
Làm bằng thủy tinh 

trong suốt
Tài nguyên

Sau khi xử dụng hết, nếu không thể loại bỏ 

chất bẩn thì hãy vứt như Rác không đốt đ

ược.

Hộp đựng mỹ phẩm
Làm bằng thủy tinh 

trắng đục

Rác không đốt

được
Vứt sau khi sử dụng hết

Hộp đựng mỹ phẩm Làm bằng nhựa Tài nguyên nhựa
Sau khi xử dụng hết, nếu không thể loại bỏ 

chất bẩn, hãy vứt như Rác đốt được

Hộp đựng sữa bột Can
Rác không đốt

được

Hộp đựng thuốc Làm bằng nhựa Tài nguyên nhựa

Hộp giấy
Bên trong là màu

trắng
Tài nguyên

Cắt ra, rửa sạch bên trong, phơi khô rồi

dùng dây bó lại trước khi vứt

Hộp giấy Bên trong là màu bạc Rác đốt được

Hộp màng bọc, lõi 

giấy
Tài nguyên

Hộp mì ly
Nắp đậy và hộp bằng 

giấy
Tài nguyên Rửa sạch đồ bẩn trước khi vứt

Hộp mì ly Làm bằng Xốp, nhựa Tài nguyên nhựa Rửa sạch đồ bẩn trước khi vứt

Hộp mì ly Túi đựng nước súp Tài nguyên nhựa Rửa sạch đồ bẩn trước khi vứt

Kairo (miếng làm 

ấm xài 1 lần)
Rác đốt được

Két sắt Két sắt chống cháy Không đổ được

Khối bê tông Làm bằng bê tông Không đổ được

Kim (ống tiêm, kim

tiêm)
Không đổ được Đem đến cơ sở y tế.

Kim khâu
Rác không đốt

được

Gói vào trong giấy và viết "危険（nguy 

hiểm）" bên ngoài

Kính(kiếng)
Rác không đốt

được

Lá rụng Rác đốt được Chỉ có thể vứt được tối đa 2 túi một lần.

Lò vi sóng
Rác không đốt

được

Nếu có  kích thước từ 500 mm trở lên thì 

vứt như Rác quá khổ.

Lốp xe Xe máy, ô tô Không đổ được

Lốp xe Xe đạp
Rác không đốt

được
Bó lại nhỏ hơn 500mm.

Lưỡi dao của hộp

màng bọc
Bằng kim loại

Rác không đốt

được

Màng bọc (cho thực 

phẩm)
Màng bọc Rác đốt được

Màng bọc bằng

nhôm
Rác đốt được

Gói lưỡi kim loại bằng giấy và vứt như Rác 

không đốt được.

Máy chơi game cầm 

tay

Rác không đốt

được
Tháo pin và vứt như Rác độc hại

Máy điều hòa Không đổ được
Tham khảo ý kiến đại lý bán hàng. Cần 

phải trả phí tái chế.

Máy giặt Không đổ được
Tham khảo ý kiến đại lý bán hàng, cần 

phải trả phí tái chế.

Máy hút bụi không

dây
Rác quá khổ Tháo pin và bỏ nó như Rác độc hại

Máy hút bụi
Rác không đốt

được

Nếu chiều dài của phần chính từ 500mm 

trở lên thì vứt như Rác quá khổ.

Máy in Dành cho PC
Rác không đốt

được

Loại sử dụng cho cô

ng việc thì không

được

Nếu từ 500mm trở lên thì vứt như Rác quá 

khổ.
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Máy may
Cỡ nhỏ chạy bằng

điện

Rác không đốt

được

Loại sử dụng cho cô

ng việc thì không

được

Máy may
Cỡ lớn đạp  bằng

chân
Không đổ được

Máy sấy khô Máy sấy quần áo Không đổ được
Tham khảo ý kiến đại lý bán hàng, cần 

phải trả phí tái chế.

Máy sấy khô Máy rửa, sấy bát Rác quá khổ

Loại tích hợp sẵn 

trong bếp thì không

được

Nếu không quá 500mm  thì vứt như Rác

không đốt được.

Máy sấy khô Máy sấy chăn
Rác không đốt

được

Nếu từ 500mm trở lên thì vứt như Rác quá 

khổ.

Máy sưởi

Loại chạy bằng điện, 

máy sưởi chạy bằng 

dầu

Rác không đốt

được

Ống thoát khói và bình 

chứa dầu thì không

được

Lấy hết dầu hỏa. Tháo pin ra trước khi vứt

Máy tính(PC)
Mang trực tiếp đến 

trung tâm xử lý rác

Loại sử dụng cho cô

ng việc thì không

được

Nắp bồn cầu
Bao gồm cả loại bồn 

cầu rửa,có nước ấm
Rác quá khổ

Nắp bồn tắm Rác quá khổ

Nắp hộp, nắp chai Nhựa Tài nguyên nhựa

Nắp hộp, nắp chai Kim loại
Rác không đốt

được

Nệm, thảm dưới

chân giường
Rác quá khổ

Nhiệt kế Loại thủy ngân Rác độc hại

Nhiệt kế Điện tử
Rác không đốt

được
Tháo pin và vứt như rác độc hại.

Ô (dù)
Rác không đốt

được

Ống (của giá đựng

đồ )

Dày dưới 2mm, dài 

dưới 1800mm
Rác quá khổ

Pháo hoa Rác đốt được Ngâm nước trước khi vứt

Phim (ảnh) Rác đốt được

Pin Rác độc hại
Cho vào một cái túi và để bên cạnh cái rổ

màu vàng.

Pin Lithium Không thể sạc lại Rác độc hại

Pin hình đồng xu

(tròn)
Không đổ được

Pin Lithium ion Có thể sạc lại Không đổ được Đem đến cửa hàng.

Pin sạc di động Rác độc hại

Quạt Rác quá khổ

Săm bánh xe Rác đốt được
Bộ phận kim loại thì vứt như Rác không đ

ốt được. Bó lại bỏ hơn 500mm.

Sơn Sơn (quẹt) Không đổ được

Sơn Bình xịt
Rác không đốt

được

Loại sử dụng cho cô

ng việc thì không

được

Sử dụng hết rồi mới vứt

Sơn Can
Rác không đốt

được

Loại sử dụng cho cô

ng việc thì không

được

Sử dụng hết rồi mới vứt

Tạ sắt Không quá 2kg
Rác không đốt

được

Trên 2kg thì không

được

Tai nghe không dây Có thể sạc lại Rác độc hại

Tấm nilon trải ngồi Rác quá khổ
Cắt nhỏ hơn 500mm thì có thể vứt như Rá

c đốt được

Tấm thảm Rác quá khổ

Thảm điện Rác quá khổ

Thảm nối
Làm bằng  xốp, làm 

bằng vỏ cây
Rác đốt được

Nếu kích thước từ 500 mm trở lên thì vứt 

như Rác quá khổ.

Thảm trong phòng 

tắm
Rác quá khổ

Thảm Urethanes 

(cao su)
Rác quá khổ

Nếu chiều dài của một cạnh từ 500 mm trở 

xuống thì có thể xử lý như Rác đốt được.

Thẻ Làm bằng nhựa Rác đốt được
Đối với thẻ tín dụng thì lấy kéo cắt ngang 

trước khi bỏ.

Thiết bị y tế tại nhà Ống / túi truyền Rác đốt được Rút kim ra và đưa đến cơ sở y tế.
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Thiết bị y tế tại nhà
Ngoài những vật dụng 

trên
Không đổ được Đưa đến cơ sở y tế.

Thùng giữ nhiệt 

(lạnh)
Rác quá khổ

Nếu kích không quá 500 mm thì có thể vứt 

như Rác không đốt được.

Thuốc
Dạng viên nén, dạng 

bột
Rác đốt được

Thuốc lá Tàn thuốc Rác đốt được

Thuốc lá Hộp giấy Tài nguyên

Thuốc lá Màng bao bì Tài nguyên nhựa

Thuốc trừ sâu Không đổ được

Tivi Không đổ được
Tham khảo ý kiến đại lý bán hàng, cần 

phải trả phí tái chế.

Tờ rơi Tài nguyên

Trái bóng
Rác không đốt

được

Tre Rác đốt được Cắt nhỏ hơn 500mm.

Tủ (kho) đựng đồ Làm bằng sắt Rác quá khổ
Lớn hơn 900 mm thì 

không được phép

Tủ lạnh Không đổ được
Tham khảo ý kiến đại lý bán hàng. Cần 

phải trả phí tái chế.

Túi đánh gôn Rác quá khổ

Túi tráng nhôm
Bánh kẹo, thực phẩm 

dạng túi tiệt trùng
Tài nguyên nhựa

Vật liệu cách nhiệt
Dùng cho kiến trúc,

xây dựng
Không đổ được

Vớ chân(nữ) Rác đốt được Cắt nhỏ hơn 500mm.

Vợt Đồ thể thao
Rác không đốt

được

Xe đạp Xe đạp điện trợ lực Rác quá khổ Pin thì không được Liên lạc và thảo luận với  đại lý bán xe

Xe đạp
Ngoài những vật dụng 

trên
Rác quá khổ

Xe tay ga phân khối 

nhỏ
Không đổ được Liên lạc và thảo luận với đại lý bán xe

Xích bánh xe
Làm bằng kim loại,cao 

su
Rác quá khổ

Xốp
Thùng chứa, vật liệu 

giảm xốc
Tài nguyên nhựa


